PHỤ LỤC 1
17

 PAGE 17

 PAGE 17
PHỤ LỤC 1

KHUNG TIÊU CHÍ
Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện 
thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
(Kèm theo Hướng dẫn số          /HD-TLĐ ngày      tháng      năm 2023)
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	I
	QUY TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
	4

	1
	Tổng hợp ý kiến của tập thể NLĐ để xây dựng nội dung đề xuất thương lượng tập thể
	1

	2
	Đề xuất thương lượng tập thể với người sử dụng lao động
	1

	3
	Tiến hành phiên họp thương lượng tập thể
	1

	4
	Lấy ý kiến tập thể NLĐ về kết quả thương lượng tập thể/dự thảo TƯLĐTT
	1

	II
	NỘI DUNG CÓ LỢI HƠN SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
	85

	5
	Các nội dung về tiền lương gồm: mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác; mức lương thấp nhất tại doanh nghiệp; hệ thống thang lương, bảng lương; định mức lao động; tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; tiền lương ngừng việc; tạm ứng lương; nâng lương; tiền lương thử việc; các nội dung khác liên quan đến tiền lương; tiền thưởng tháng lương thứ 13…
	40

	6
	Các nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi gồm: giảm giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, ban đêm; tăng giờ nghỉ trong giờ làm việc; các đợt nghỉ giải lao trong giờ làm việc; thời gian nghỉ chuyển ca; tăng thêm ngày nghỉ hàng tuần; tăng thêm ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm; tăng thêm thời gian nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương; nghỉ ngày thành lập doanh nghiệp…
	

	7
	Nội dung bữa ăn ca của người lao động gồm: số lượng, giá trị bữa ăn ca; hình thức tổ chức bữa ăn ca…
	5

	8
	Các nội dung khác gồm: đảm bảo việc làm; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động; điều kiện, phương tiện hoạt động của CĐCS; mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và CĐCS; bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại nơi làm việc; các chế độ phúc lợi cho NLĐ như nghỉ mát, hiếu hỷ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn...
	40

	III
	KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT
	6

	9
	Tổ chức ký kết TƯLĐTT
	1

	10
	Phổ biến TƯLĐTT tới NLĐ
	2

	11
	Giám sát việc thực hiện TƯLĐTT
	2

	12
	Đánh giá kết quả thực hiện TƯLĐTT hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ký lại, ký mới TƯLĐTT hoặc gửi TƯLĐTT theo quy định
	1

	IV
	ĐIỂM THƯỞNG (nếu có)
	5

	TỔNG ĐIỂM
	100


KHUNG TIÊU CHÍ

Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện 

thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia

(Kèm theo Hướng dẫn số          /HD-TLĐ ngày      tháng      năm 2023)
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	I
	QUY TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
	4

	1
	Tổng hợp ý kiến của tập thể NLĐ để xây dựng nội dung đề xuất thương lượng tập thể
	1

	2
	Đề xuất thương lượng tập thể với người sử dụng lao động hoặc thành lập Hội đồng thương lượng tập thể
	1

	3
	Tiến hành phiên họp thương lượng tập thể
	1

	4
	Lấy ý kiến tập thể NLĐ về kết quả thương lượng tập thể/dự thảo TƯLĐTT
	1

	II
	NỘI DUNG CÓ LỢI HƠN SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
	85

	5
	Các nội dung về tiền lương gồm: mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác; mức lương thấp nhất tại doanh nghiệp; hệ thống thang lương, bảng lương; định mức lao động; tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; tiền lương ngừng việc; tạm ứng lương; nâng lương; tiền lương thử việc; các nội dung khác liên quan đến tiền lương; tiền thưởng tháng lương thứ 13…
	40

	6
	Các nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi gồm: giảm giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, ban đêm; tăng giờ nghỉ trong giờ làm việc; các đợt nghỉ giải lao trong giờ làm việc; thời gian nghỉ chuyển ca; tăng thêm ngày nghỉ hàng tuần; tăng thêm ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm; tăng thêm thời gian nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương; nghỉ ngày thành lập doanh nghiệp…
	

	7
	Nội dung bữa ăn ca của người lao động gồm: số lượng, giá trị bữa ăn ca; hình thức tổ chức bữa ăn ca…
	5

	8
	Các nội dung khác gồm: đảm bảo việc làm; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động; điều kiện, phương tiện hoạt động của CĐCS; mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và CĐCS; bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại nơi làm việc; các chế độ phúc lợi cho NLĐ như nghỉ mát, hiếu hỷ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn...
	40

	III
	KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT
	6

	9
	Tổ chức ký kết TƯLĐTT
	1

	10
	Phổ biến TƯLĐTT tới NLĐ
	2

	11
	Giám sát việc thực hiện TƯLĐTT
	2

	12
	Đánh giá kết quả thực hiện TƯLĐTT hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ký lại, ký mới TƯLĐTT hoặc gửi TƯLĐTT tới các bên, cấp trên, cơ quan quản lý nhà nước theo quy định
	1

	IV
	ĐIỂM THƯỞNG (nếu có)
	5

	TỔNG ĐIỂM
	100
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